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KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG VỸ DẠ 
(Từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/7/2023) 

 

STT Số PTN 
Ngày nhận 

Hẹn trả 
Tên hồ sơ 

Công dân tổ 

chức 
Địa chỉ Ngày trả Người nhận  

        
1 23.01661 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN HUÂN VỸ DẠ 31/07/2023  

2 23.01663 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH THỊ 

TUYẾT 
VỸ DẠ 31/07/2023  

3 23.01662 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH LONG VỸ DẠ 31/07/2023  

4 23.01643 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC ĐOÀN VỸ DẠ 31/07/2023  

5 23.01644 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THỊ 

THU 
VỸ DẠ 31/07/2023  

6 23.01645 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT LINH VỸ DẠ 31/07/2023  

7 23.01646 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH ĐẠT VỸ DẠ 31/07/2023  

8 23.01647 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH TRÍ VỸ DẠ 31/07/2023  

9 23.01648 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÙI THỊ TÁM VỸ DẠ 31/07/2023  



 

10 23.01649 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI PHƯƠNG VỸ DẠ 31/07/2023  

11 23.01652 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN ĐÔNG VỸ DẠ 31/07/2023  

12 23.01651 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

văn tuấn VỸ DẠ 31/07/2023  

13 23.01654 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÚC VỸ DẠ 31/07/2023  

14 23.01653 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUY HOÀNG VỸ DẠ 31/07/2023  

15 23.01655 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG VINH VỸ DẠ 31/07/2023  

16 23.01657 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG KIỀU 

OANH 
VỸ DẠ 31/07/2023  

17 23.01656 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN ÂN VỸ DẠ 31/07/2023  

18 23.01658 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUYỀN DIỆU VỸ DẠ 31/07/2023  

19 23.01659 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG ANH VỸ DẠ 31/07/2023  

20 23.01639 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐOAN TRANG VỸ DẠ 31/07/2023  

21 23.01641 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 31/07/2023  

22 23.01640 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÀO DUY 

HƯNG 
VỸ DẠ 31/07/2023  

23 23.01642 31/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, ĐỨC TIẾN VỸ DẠ 31/07/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
24 23.01637 28/07/2023 

02/08/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BẠCH THỊ 

THUỶ TIÊN 
16/12/292 BÙI THỊ 

XUÂN, Phường Phường 

Đúc, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

28/07/2023  

25 23.01638 28/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh VÕ QUỐC ANH 20/47 ƯNG BÌNH, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/07/2023  

26 23.01628 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI PHƯƠNG VỸ DẠ 28/07/2023  

27 23.01635 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐOAN TRINH VỸ DẠ 28/07/2023  

28 23.01633 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DƯƠNG KHÁNH VỸ DẠ 28/07/2023  

29 23.01634 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐOAN TRINH VỸ DẠ 28/07/2023  

30 23.01632 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HƯƠNG VỸ DẠ 28/07/2023  

31 23.01631 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VI VỸ DẠ 28/07/2023  

32 23.01629 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN TỬ LONG VỸ DẠ 28/07/2023  

33 23.01630 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠNG VỸ DẠ 28/07/2023  

34 23.01627 28/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẢI TUẤN VỸ DẠ 28/07/2023  

35 23.01626 28/07/2023 

02/08/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Trần Quang Đạt , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/07/2023  



 

36 23.01619 27/07/2023 

01/08/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dương Thị Thu 

Hà 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

28/07/2023  

37 23.01622 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC THẮNG VỸ DẠ 27/07/2023  

38 23.01624 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH ĐẠT VỸ DẠ 27/07/2023  

39 23.01625 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ VÂN VỸ DẠ 27/07/2023  

40 23.01623 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỦY 

ĐIỆN TRƯỜNG 

PHÚ 

VỸ DẠ 27/07/2023  

41 23.01621 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỲNH ANH VỸ DẠ 27/07/2023  

42 23.01620 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC KHÁNH VỸ DẠ 27/07/2023  

43 23.01618 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BỘI NGỌC VỸ DẠ 27/07/2023  

44 23.01616 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYÊN TÀI VỸ DẠ 27/07/2023  

45 23.01613 27/07/2023 

01/08/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ 

ĐÔNG 
04 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/07/2023  

46 23.01614 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỦY 

ĐIỆN TRƯỜNG 

PHÚ 

VỸ DẠ 27/07/2023  

47 23.01615 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG QUÝ VỸ DẠ 27/07/2023  

48 23.01617 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

QUỲNH ÁI VỸ DẠ 27/07/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
49 23.01612 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MAI PHƯƠNG VỸ DẠ 27/07/2023  

50 23.01611 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH ĐẠT VỸ DẠ 27/07/2023  

51 23.01609 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VUI VỸ DẠ 27/07/2023  

52 23.01610 27/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĨNH PHƯƠNG VỸ DẠ 27/07/2023  

53 23.01608 27/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Nguyễn Thị Thảo 

Ni 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/07/2023  

54 23.01607 27/07/2023 

01/08/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN VĂN 

QUẢNG 
24 NGUYỄN SINH 

CUNG, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

27/07/2023  

55 23.01606 27/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh PHẠM VĂN 

TUẤN 
16/22 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

27/07/2023  

56 23.01605 27/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trần Thị Thu 

Thủy 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

27/07/2023  

57 23.01599 26/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BAỎ KHÁNH VỸ DẠ 26/07/2023  

58 23.01597 26/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TƯỜNG VY VỸ DẠ 26/07/2023  

59 23.01600 26/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VÕ MẠNH VỸ DẠ 26/07/2023  

60 23.01595 26/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH 

VIÊN THỦY 

ĐIỆN THƯỢNG 

LỘ 

VỸ DẠ 26/07/2023  



 

61 23.01596 26/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN THUYẾT VỸ DẠ 26/07/2023  

62 23.01485 13/07/2023 

24/08/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

NGUYỄN VĂN 

THÀNH- 

NGUYỄN THỊ 

HẢI 

11/73 Hàn Mặc Tử, 

phường Vỹ Dạ 
26/07/2023  

63 23.01484 13/07/2023 

24/08/2023 
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất lần đầu cấp huyện 

NGUYỄN THỊ 

THƯƠNG 
11/73 Hàn Mặc Tử, 

phường Vỹ Dạ 
26/07/2023  

64 23.01370 28/06/2023 

28/08/2023 
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần (bà Hồ Thị Thí) 
Hồ Thị Thí 24/17 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2023  

65 23.01451 10/07/2023 

07/08/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Hồ Khánh (NCT) 
Hồ Khánh 3/73 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/07/2023  

66 23.01454 10/07/2023 

07/08/2023 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng 

Võ Công Di 8/159 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2023  

67 23.01464 10/07/2023 

07/08/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Phạm Thị Bê (NCT) 
Phạm Thị Bê 01 Hồng Thiết, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/07/2023  

68 23.01463 10/07/2023 

07/08/2023 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng 

Nguyễn Văn Anh 37 Xuân Thủy, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

25/07/2023  

69 23.01407 03/07/2023 

31/07/2023 
Điều chỉnh  trợ cấp xã hội hàng tháng đối với 

ông Huỳnh Công Phong 
Huỳnh Công 

Phong 
15 nguyễn khoa vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2023  

70 23.01573 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ ĐĂNG 

QUYỀN 
vỹ dạ 25/07/2023  

71 23.01571 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG HẠNH vỹ dạ 25/07/2023  

72 23.01576 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THẾ 

TRUNG 
vỹ dạ 25/07/2023  



 

73 23.01575 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẠCH HÀ vỹ dạ 25/07/2023  

74 23.01572 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒNG PHƯƠNG vỹ dạ 25/07/2023  

75 23.01574 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC TOẢN vỹ dạ 25/07/2023  

76 23.01580 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỖ THỊ 

PHƯƠNG ANH 
vỹ dạ 25/07/2023  

77 23.01591 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỊ HÀ VỸ DẠ 25/07/2023  

78 23.01590 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HẰNG VỸ DẠ 25/07/2023  

79 23.01593 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 25/07/2023  

80 23.01592 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH THU VỸ DẠ 25/07/2023  

81 23.01537 19/07/2023 

26/07/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lê Thị Thúy Hoa 7/10 Tuy Lý Vương 25/07/2023 Ngô Văn Tuấn 

82 23.01569 25/07/2023 

28/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thanh 

Thư 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2023  

83 23.01579 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH vỹ dạ 25/07/2023  

84 23.01583 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THỦY TIÊN vỹ dạ 25/07/2023  

85 23.01582 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HÀ vỹ dạ 25/07/2023  

86 23.01578 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

NHẬT LINH vỹ dạ 25/07/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
87 23.01584 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN NGỌC vỹ dạ 25/07/2023  

88 23.01577 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH VĂN 

DŨNG 
vỹ dạ 25/07/2023  

89 23.01587 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGÔ VĂN TẤN vỹ dạ 25/07/2023  

90 23.01586 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THỦY 

ĐIỆN TRƯỜNG 

PHÚ 

vỹ dạ 25/07/2023  

91 23.01585 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ NGUYỆT vỹ dạ 25/07/2023  

92 23.01581 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN BỈNH 

BẠCH SA 
vỹ dạ 25/07/2023  

93 23.01588 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BÍCH NGỌC vỹ dạ 25/07/2023  

94 23.01589 25/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

TƯ VẤN XÂY 

DỰNG BHOME 

vỹ dạ 25/07/2023  

95 23.00991 16/05/2023 

27/06/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

PHẠM THỊ 

DUYÊN ANH 
10 Nguyễn An Ninh, 

phường Vỹ Dạ 
25/07/2023 Thành phố Huế 

96 23.01486 13/07/2023 

24/08/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

NGUYỄN THỊ 

CÚC- NGUYỄN 

HỮU PHÚC 

43 Thanh Tịnh, phường 

Vỹ Dạ 
25/07/2023 Thành phố Huế 

97 23.01489 13/07/2023 

24/08/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Đào Duy Phong- 

Hồ Tất Khánh Hà 
41 Phạm Văn Đồng, 

phường Vỹ Dạ 
25/07/2023 Thành phố Huế 

98 23.01490 13/07/2023 

24/08/2023 
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất lần đầu 

Nguyễn Tuấn Đức KQH BIỆT THỰ Nam Vỹ 

Dạ, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

25/07/2023 Thành phố Huế 

99 23.01560 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, VÕ THỊ THU VỸ DẠ 24/07/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
100 23.01561 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC TOẢN VỸ DẠ 24/07/2023  

101 23.01564 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT LINH VỸ DẠ 24/07/2023  

102 23.01562 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THẠCH HÀ VỸ DẠ 24/07/2023  

103 23.01568 24/07/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Ngô Văn Tấn 177 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

24/07/2023  

104 23.01565 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 24/07/2023  

105 23.01566 24/07/2023 

27/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Dương Phước Bảo 

Huyền 
82 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

24/07/2023  

106 23.01567 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HÀ VỸ DẠ 24/07/2023  

107 23.01563 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN THẾ 

TRUNG 
VỸ DẠ 24/07/2023  

108 23.01559 24/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ ĐĂNG 

QUYỀN 
VỸ DẠ 24/07/2023  

109 23.01549 21/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Ngô Thị Diệu 

Trinh 
4/15 kiệt 12 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

110 23.01550 21/07/2023 

26/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Tống Phước Pháp , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

111 23.01548 21/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh LÊ ĐỨC THUẦN , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  



 

112 23.01551 21/07/2023 

26/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Thanh 

Uyên 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

113 23.01554 21/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CHÂU THỊ NHỚ VỸ DẠ 21/07/2023  

114 23.01553 21/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHƯƠC THẠNH VỸ DẠ 21/07/2023  

115 23.01552 21/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN TƯ VẤN 

XÂY DỰNG 

KHANG DANH 

VỸ DẠ 21/07/2023  

116 23.01558 21/07/2023 

26/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN MỘNG 

ÁI LIÊN 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

117 23.01555 21/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN TÂM VỸ DẠ 21/07/2023  

118 23.01556 21/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

a THỊNH VỸ DẠ 21/07/2023  

119 23.01557 21/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THẢO VỸ DẠ 21/07/2023  

120 23.01462 10/07/2023 

07/08/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Phan Thị Mai 

Linh 
2/82 Nguyễn Sinh Cung, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

121 23.01470 12/07/2023 

09/08/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Nguyễn Thanh 

Tâm 
33 Hàn Mặc Tử 21/07/2023  

122 23.01469 12/07/2023 

09/08/2023 
Xác định  mức độ khuyết tật và cấp giấy xác 

nhận khuyết tật 
Phan Duy Bích 3 kiệt 92 nguyễn sinh 

cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

21/07/2023  

123 23.01468 11/07/2023 

08/08/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Võ Văn Trò kiệt 158 Hàn Mặc Tử, tổ 

8, phường Vỹ Dạ, thành 

phố Huế 

21/07/2023  

124 23.01467 11/07/2023 

08/08/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Võ Thị Chín 61/40 Nguyễn Sinh Cung, 

tổ 1, phường Vỹ Dạ, Huế 
21/07/2023  



 

125 23.01466 11/07/2023 

08/08/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Lê Thị Hường 2/61 Nguyễn Khoa Vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

126 23.01465 11/07/2023 

08/08/2023 
Xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận 

khuyết tật 
Trương Văn Kinh 45/95/7 Ưng Bình, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

21/07/2023  

127 23.01539 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH VỸ DẠ 20/07/2023  

128 23.01538 20/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Phan Thế Vận 18/37 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

20/07/2023  

129 23.01540 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN HỮU 

ĐẠO 
VỸ DẠ 20/07/2023  

130 23.01541 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TUYẾT HẠNH VỸ DẠ 20/07/2023  

131 23.01545 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ MINH VỸ DẠ 20/07/2023  

132 23.01542 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRƯƠNG THỊ 

THÍ 
VỸ DẠ 20/07/2023  

133 23.01543 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐINH HỮU 

THẤT 
VỸ DẠ 20/07/2023  

134 23.01544 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU HIỀN VỸ DẠ 20/07/2023  

135 23.01546 20/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÚY TRINH VỸ DẠ 20/07/2023  

136 23.01532 17/07/2023 

20/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân HOÀNG VĂN 

TUẤN 
kiệt 7/4 ưng bình, vỹ dạ, tp 

huế, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/07/2023  



 

137 23.01536 19/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh LƯƠNG THỊ 

PHƯƠNG 

QUỲNH 

Tổ 16 KV6A, Phường Vỹ 

Dạ, Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

20/07/2023  

138 23.01535 19/07/2023 

20/07/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn ĐỖ VĂN HIẾU 36/22 Ưng Bình, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

20/07/2023  

139 23.01533 18/07/2023 Thủ tục đăng ký khai tử Phùng Thị Xuân 

Dung 
337 bờ sông Hương, 

Phường Gia Hội, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

18/07/2023  

140 23.01531 17/07/2023 

20/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân BÙI THẠNH , , , Tỉnh Thừa Thiên Huế 18/07/2023  

141 23.01534 18/07/2023 

21/07/2023 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bùi Lư , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

18/07/2023  

142 23.01522 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HẠNH VỸ DẠ 17/07/2023  

143 23.01525 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC HUY VỸ DẠ 17/07/2023  

144 23.01524 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU TRANG VỸ DẠ 17/07/2023  

145 23.01523 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC MINH VỸ DẠ 17/07/2023  

146 23.01530 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH ĐỨC VỸ DẠ 17/07/2023  

147 23.01529 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN QUÂN VỸ DẠ 17/07/2023  

148 23.01527 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG LONG VỸ DẠ 17/07/2023  

149 23.01528 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHAN QUỐC 

PHÒNG 
VỸ DẠ 17/07/2023  

150 23.01526 17/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, NGÔ KIM VỸ DẠ 17/07/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
QUANG 

151 23.01387 28/06/2023 

01/08/2023 
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Trương 

Đức Hòa 
Trương Đức 

Thành 
24/17 Hàn Mặc Tử, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023 Trương Đức Thành 

152 23.01515 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH TUẤN VỸ DẠ 14/07/2023  

153 23.01513 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

GIÁC NGỘ VỸ DẠ 14/07/2023  

154 23.01516 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TIẾN KHOA VỸ DẠ 14/07/2023  

155 23.01514 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH LƯƠNG VỸ DẠ 14/07/2023  

156 23.01517 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN VŨ VỸ DẠ 14/07/2023  

157 23.01507 14/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Bùi Nhạc Phi 8/24 Nguyễn Khoa Vy, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023  

158 23.01502 14/07/2023 

17/07/2023 
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Thị Thanh 

An 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023  

159 23.01505 14/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh TRẦN THỊ THU , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023  

160 23.01504 14/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh Trương Thị Ny Ny , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023  

161 23.01503 14/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN 

HOÀNG DUY 

QUANG 

, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023  

162 23.01506 14/07/2023 Thủ tục đăng ký khai sinh NGUYỄN VĂN 

ĐÔNG 
, Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

14/07/2023  



 

163 23.01508 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO VÂN VỸ DẠ 14/07/2023  

164 23.01510 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 14/07/2023  

165 23.01509 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH TÍNH VỸ DẠ 14/07/2023  

166 23.01511 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUYỀN THANH VỸ DẠ 14/07/2023  

167 23.01512 14/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HOÀNG PHONG VỸ DẠ 14/07/2023  

168 23.01496 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÙY LINH VỸ DẠ 13/07/2023  

169 23.01499 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG BÁCH VỸ DẠ 13/07/2023  

170 23.01501 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH MAI VỸ DẠ 13/07/2023  

171 23.01498 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO KHƯƠNG VỸ DẠ 13/07/2023  

172 23.01500 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THÀNH TÍNH VỸ DẠ 13/07/2023  

173 23.01497 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU SƯƠNG VỸ DẠ 13/07/2023  

174 23.01492 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LÊ ANH HÙNG VỸ DẠ 13/07/2023  

175 23.01494 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ANH THỊNH VỸ DẠ 13/07/2023  

176 23.01493 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, CHÙA LÀNG VỸ DẠ 13/07/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
TUỆ DẠ 

177 23.01495 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIỀU LIÊN VỸ DẠ 13/07/2023  

178 23.01491 13/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÀO THỊ HỒNG 

YẾN 
VỸ DẠ 13/07/2023  

179 23.01471 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ NGỌC VỸ DẠ 12/07/2023  

180 23.01472 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM DUNG VỸ DẠ 12/07/2023  

181 23.01474 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẢO HẢO VỸ DẠ 12/07/2023  

182 23.01473 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HẰNG VỸ DẠ 12/07/2023  

183 23.01475 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CẨM LAI VỸ DẠ 12/07/2023  

184 23.01477 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

UYỂN NHI VỸ DẠ 12/07/2023  

185 23.01476 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

DIỆU HUYỀN VỸ DẠ 12/07/2023  

186 23.01480 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ÁNH NGỌC VỸ DẠ 12/07/2023  

187 23.01478 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN LÝ THẢO VỸ DẠ 12/07/2023  

188 23.01481 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

KIẾN TRÚC 

PHAN 

Thủy Vân 12/07/2023  

189 23.01479 12/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

HOÀNG THỊ 

THÚY 
VỸ DẠ 12/07/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
190 23.01461 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN ĐỨC VỸ DẠ 10/07/2023  

191 23.01460 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HUỲNH VĂN 

BIN 
VỸ DẠ 10/07/2023  

192 23.01456 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 10/07/2023  

193 23.01455 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HẰNG VỸ DẠ 10/07/2023  

194 23.01459 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG HƯNG VỸ DẠ 10/07/2023  

195 23.01457 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐÌNH LỘC VỸ DẠ 10/07/2023  

196 23.01458 10/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGỌC THIỆN VỸ DẠ 10/07/2023  

197 23.01453 10/07/2023 

07/08/2023 
Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội 

hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng 

Hồ Khánh 3/73 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/07/2023  

198 23.01452 10/07/2023 

07/08/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Hồ Khánh (NCT) 
Hồ Khánh 3/73 Hàn Mặc Tử, Phường 

Vỹ Dạ, Thành phố Huế, 

Tỉnh Thừa Thiên Huế 

10/07/2023  

199 23.01389 30/06/2023 

07/07/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lê Văn Hàng 127/47 Ưng Bình, tổ 11, 

phường Vỹ Dạ, thành phố 

Huế 

10/07/2023  

200 23.01445 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

A THỊNH VỸ DẠ 07/07/2023  

201 23.01447 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM CÚC VỸ DẠ 07/07/2023  

202 23.01444 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

NGUỒN SÁNG 
VỸ DẠ 07/07/2023  



 

203 23.01448 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐẶNG PHƯỚC 

VĨNH 
VỸ DẠ 07/07/2023  

204 23.01450 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ NGỌC VỸ DẠ 07/07/2023  

205 23.01446 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĨNH PHƯỚC VỸ DẠ 07/07/2023  

206 23.01449 07/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỮU LONG VỸ DẠ 07/07/2023  

207 23.01442 06/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGUYỄN 

THÀNH HIỀN 
VỸ DẠ 06/07/2023  

208 23.01438 06/07/2023 

11/07/2023 
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, 

con 
Lê Quốc Huy , Phường Vỹ Dạ, Thành 

phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

06/07/2023  

209 23.01440 06/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VĂN CHƯƠNG VỸ DẠ 06/07/2023  

210 23.01439 06/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ÁNH NGUYỆT VỸ DẠ 06/07/2023  

211 23.01441 06/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ MAI VỸ DẠ 06/07/2023  

212 23.01443 06/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

VIẾT THIỆN VỸ DẠ 06/07/2023  

213 23.01429 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN NGỌC 

SƠN 
VỸ DẠ 05/07/2023  

214 23.01430 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MINH HIẾU VỸ DẠ 05/07/2023  

215 23.01432 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT LINH VỸ DẠ 05/07/2023  

216 23.01431 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, MAI VĂN TUẤN VỸ DẠ 05/07/2023  



 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
217 23.01433 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRỌNG QUÃNG VỸ DẠ 05/07/2023  

218 23.01437 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

TRẦN THỊ NHỚ VỸ DẠ 05/07/2023  

219 23.01434 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

BẢO HÂN VỸ DẠ 05/07/2023  

220 23.01435 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KIM OANH VỸ DẠ 05/07/2023  

221 23.01436 05/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

CÔNG TY TNHH 

THÀNH NGÂN 
VỸ DẠ 05/07/2023  

222 23.01422 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

KHÁNH NGỌC VỸ DẠ 04/07/2023  

223 23.01423 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHẬT LINH VỸ DẠ 04/07/2023  

224 23.01424 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

minh hương VỸ DẠ 04/07/2023  

225 23.01427 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUỐC VŨ VỸ DẠ 04/07/2023  

226 23.01426 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUÝ TIÊN VỸ DẠ 04/07/2023  

227 23.01428 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

PHẠM THỊ THU 

TRANG 
VỸ DẠ 04/07/2023  

228 23.01425 04/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NHƯ NGỌC VỸ DẠ 04/07/2023  

229 23.01245 14/06/2023 

12/07/2023 
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Tuấn (NCT) 
Nguyễn Tuấn Tổ 7, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

03/07/2023  



 

Thừa Thiên Huế 
230 23.01299 19/06/2023 

17/07/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông 

Nguyễn Văn Thử 
Nguyễn Văn Thử Kiệt 56 Hàn Mặc Tử, tổ 8, 

Phường Vỹ Dạ, Thành phố 

Huế, Tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

03/07/2023  

231 23.01267 14/06/2023 

12/07/2023 
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với bà 

Võ Thị Hồng 
Võ Thị Hồng 11/220 Nguyễn Sinh 

Cung, Phường Vỹ Dạ, 

Thành phố Huế, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 

03/07/2023  

232 23.01344 26/06/2023 

03/07/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Nguyễn Đình 

Nhân 
19 Tùng Thiện Vương, tổ 

6, phường Vỹ Dạ, Huế 
03/07/2023  

233 23.01343 26/06/2023 

03/07/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Hồ Đắc Nghệ 84 Nguyễn Sinh Cung, tổ 

3, Vỹ Dạ, Huế 
03/07/2023  

234 23.01412 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THU THỦY vỹ dạ 03/07/2023  

235 23.01410 03/07/2023 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính 

hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 
THÁI BÌNH vỹ dạ 03/07/2023  

236 23.01409 03/07/2023 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính 

hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực 
ĐỊNH vỹ dạ 03/07/2023  

237 23.01411 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

LINH vỹ dạ 03/07/2023  

238 23.01415 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

GIAO vỹ dạ 03/07/2023  

239 23.01419 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

QUANG THÀNH vỹ dạ 03/07/2023  

240 23.01421 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

HỒ THỊ HIẾU 

HẠNH 
vỹ dạ 03/07/2023  

241 23.01418 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THANH NHI vỹ dạ 03/07/2023  

242 23.01416 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

NGHĨA vỹ dạ 03/07/2023  

243 23.01413 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

TUẤN vỹ dạ 03/07/2023  



 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 
244 23.01414 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

MỸ NGỌC vỹ dạ 03/07/2023  

245 23.01417 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

THUẬN vỹ dạ 03/07/2023  

246 23.01420 03/07/2023 Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 

ĐỨC vỹ dạ 03/07/2023  

247 23.01345 26/06/2023 

03/07/2023 
Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã 

hội 
Lê Thị Cúc 320 Nguyễn Sinh Cung, tổ 

6, phường Vỹ Dạ, Huế 
03/07/2023  

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Lê Văn Phú 

 

 

 


		2023-08-01T08:52:13+0700
	Việt Nam
	Lê Văn Phú<lvphu.vyda@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




